TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2021_BỔ SUNG LẦN 2 ĐỢT 1
Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: CHÍNH QUY - NGÀNH: DƯỢC

(Kèm theo Quyết định số: 266

/QĐ-HĐTS ngày 15

tháng 9

năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)


	
STT
	
Mã hồ sơ
	
Họ
	
Tên
	
Ngày sinh
	Phương thức xét tuyển
	
Tổ hợp môn
	
ĐTB Môn 1
	
ĐTB Môn 2
	
ĐTB Môn 3
	
Tổng điểm
	
Ghi chú

	1
	854
	Nguyễn Hoàng Kim
	Anh
	4/10/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	6.7
	5.7
	7.3
	19.7
	

	2
	DHB038
	Lê Hoàng
	Anh
	05/02/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	6.9
	7.8
	6.7
	21.4
	

	3
	346
	Phạm Lý Y
	Bình
	22/5/2002
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	5.9
	7.9
	9
	22.8
	

	4
	864
	Nguyễn Phạm Khánh
	Đoan
	17/4/2003
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	7.5
	7.8
	7.3
	22.6
	

	5
	842
	Nguyễn Hồ Anh
	Dương
	27/3/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	5.8
	6.7
	7.3
	19.8
	

	6
	DHB107
	Nguyễn Thanh
	Hà
	05/02/2003
	hoc-ba
	TOÁN NGOẠI NGỮ SINH
	7
	7.9
	6.4
	21.3
	

	7
	893
	Phan Như Bảo
	Hân
	11/10/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA NGOAI NGU
	6.4
	7
	6.6
	20
	

	8
	DHB069
	Võ Thị Mỹ
	Hậu
	01/05/2003
	hoc-ba
	TOÁN HÓA SINH
	8.2
	7.0
	8.8
	24
	

	9
	DHB229
	Nguyễn Hoàng Đức
	Hiếu
	06/09/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	6.5
	7.1
	6.8
	20.4
	

	10
	DHB093
	Trần Kim
	Hường
	11/10/2003
	hoc-ba
	TOÁN HÓA NGOẠI NGỮ
	8.4
	8.5
	7.6
	24.5
	

	11
	DHB039
	Phạm Thị Mỹ
	Huyền
	23/12/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	5
	7.8
	5.8
	18.6
	

	12
	872
	Nguyễn Duy
	Khang
	5/1/2001
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	7.3
	7.7
	7.5
	22.5
	

	13
	891
	Nguyễn Thị Mỹ
	Linh
	13/2/2003
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	6.1
	6.4
	6.5
	19
	

	14
	880
	Võ Ngọc Mỹ
	Linh
	24/9/2003
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	5.7
	8.3
	7
	21
	

	15
	DHB233
	Phạm Quỳnh Trúc
	Linh
	19/10/2003
	hoc-ba
	TOAN LÝ NGOAI NGU
	6.7
	7.3
	7.7
	21.7
	

	16
	884
	Cao Phi
	Long
	7/7/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	5.9
	6
	8
	19.9
	

	17
	DHB216
	Hàng Tuyết
	My
	20/09/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	7.5
	8.8
	7.9
	24.2
	

	18
	140
	Ngô Thanh
	Ngọc
	19/7/2002
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	5.3
	6.2
	6.5
	18
	

	19
	894
	Nguyễn Hoàng
	Nhật
	11/10/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	5.6
	7.3
	6.1
	19
	

	20
	DHB026
	Đậu Thị
	Nhu
	2/1/2003
	thi-thpt-quoc-gia
	TOAN LY HOA
	8
	6.25
	5.5
	19.75
	

	21
	857
	Lê Thị Bích
	Phương
	22/5/2003
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	7.6
	7.4
	6.6
	21.6
	

	22
	869
	Trịnh Thị Diễm
	Quyên
	29/5/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	5.8
	6.3
	7.5
	19.6
	

	23
	DHB074
	Nguyễn Thị Thu
	Sang
	09/09/2003
	hoc-ba
	TOÁN HÓA SINH
	6.6
	5.7
	7.9
	20.2
	



	24
	875
	Nguyễn Thị Mai
	Thanh
	15/4/1997
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	7.3
	7.5
	8
	22.8
	

	25
	DHB214
	Trần Nguyễn Thu
	Thảo
	25/03/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	8
	8.0
	8.8
	24.8
	

	26
	175
	Phan Võ Trí
	Thiện
	14/11/2003
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	6.5
	8.4
	7.3
	22.2
	

	27
	DHB096
	Trần Thị Anh
	Thu
	03/03/2003
	hoc-ba
	TOÁN HÓA SINH
	5.7
	7.6
	7.8
	21.1
	

	28
	DHB078
	Lý Thị Diễm
	Trinh
	10/11/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	6.3
	7.9
	6.7
	20.9
	

	29
	DHB079
	Đặng Thị Thanh
	Trúc
	18/11/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	7.3
	8.3
	7.3
	22.9
	

	30
	311
	Huỳnh Quang
	Tuấn
	16/12/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	6.4
	7.6
	7.7
	21.7
	

	31
	183
	Lâm Thái
	Tuyền
	27/10/2001
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	6.3
	7.2
	8.9
	22.4
	

	32
	DHB068
	Võ Thùy Phương
	Uyên
	19/09/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	7
	7.6
	6.2
	20.8
	

	33
	807
	Hồ Trần Ái
	Vy
	23/11/2003
	hoc-ba
	TOAN HOA SINH
	5.9
	7.4
	7.3
	20.6
	

	34
	424
	Phạm Lê Như
	Ý
	23/10/2003
	hoc-ba
	TOAN LY HOA
	6.8
	8.4
	7.7
	22.9
	

	35
	DHB048
	Trương Ngô Như
	Ý
	24/02/2003
	hoc-ba
	TOÁN LÝ HÓA
	6.5
	7.6
	6.8
	20.9
	




Tổng cộng:	35 thí sinh

Khánh Hòa, ngày	tháng 9   năm 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Người ký: Hồ Tá Phương
Cơ quan: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Thời gian ký: 15.09.2021
14:23:54 +07:00
Hồ Tá Phương
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